
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ SƠN THƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND            Sơn Thượng, ngày       tháng 9 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của công dân trong quý III và 9 tháng năm 2024 

 

Thực hiện công văn số 2383/UBND-TTH, ngày 23/8/2024 của UBND huyện 

Sơn Hà về việc Báo cáo quý III và 9 tháng năm 2024 theo Thông tư 01/2024/TT-

TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. UBND xã Sơn Thượng báo cáo kết quả thực 

hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

Trong quý III và 9 tháng năm 2024, tình hình phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên 

địa xã không có. UBND xã thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp thời gian để tiếp công 

dân, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu việc giải quyết các đơn thư; xem 

đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của địa phương, thể hiện trách 

nhiệm của người đúng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật an toàn xã hội của xã. 

2. Nguyên nhân của tình hình phản ánh của công dân 

Trong quý III và 9 tháng năm 2024, UBND xã chưa tiếp nhận đơn thư khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Trong Quý III năm 2024 

1.1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân 

Trong quý III năm 2024, tổng số lượt tiếp: 0 (không).  

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc): 

+ Khiếu nại: 0 (không); 

+ Tố cáo: 0 (không); 

+ Phản ánh, kiến nghị: 0 (không).  

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0 (không).  

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0 (không). 



 

1.2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD) 

Trong quý III năm 2024, UBND xã chưa nhận đơn tiếp công dân.  

a) Tổng số đơn: 0 đơn từ kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 0 đơn. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 0 (không); 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 (không). 

c) Kết quả xử lý đơn  

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 0 (không); 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0 (không). 

1.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền 

Trong quý III năm 2024, UBND xã chưa nhận đơn thư của công.  

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: 0 (không). 

b) Kết quả giải quyết tố cáo: 0 (không).  

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: 0 (không). 

1.4. Bảo vệ người tố cáo 

Không có. 

2. Trong 09 tháng năm 2024 

2.1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân 

Trong 09 tháng năm 2024, tổng số lượt tiếp: 01/lượt/người. Trong đó: tiếp đột 

xuất 01/ 01/lượt/người. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc): 

+ Khiếu nại: 0 (không); 

+ Tố cáo: 0 (không); 

+ Phản ánh, kiến nghị: 01 (đơn yêu cầu).  



 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 01 đơn/01 vụ việc.  

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0 (không). 

2.2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD) 

Trong 09 tháng năm 2024, UBND xã 01 đơn yêu cầu của công dân.  

a) Tổng số đơn: 0 (không)  đơn từ kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 01 

đơn/01 vụ việc. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 01 (một); 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 01 (một); 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 (không). 

c) Kết quả xử lý đơn  

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 01 (một); 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0 (không). 

2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền 

Trong 09 tháng năm 2024, UBND xã có tiếp nhận 01 đơn yêu cầu giải quyết 

của công dân và đã được giải quyết xong.  

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: 0 (không). 

b) Kết quả giải quyết tố cáo: 0 (không).  

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: 01 (một). 

2.4. Bảo vệ người tố cáo:  

Không có. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- UBND xã luôn quan tâm tích cực chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện các 

quy định của Pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân,….kiện toàn các Tổ hòa giải ở 

thôn, khu dân cư. 



 

Việc phối hợp giữa các ban ngành có liên quan trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo...được thực hiện đảm bảo.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền có thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. 

3. Nguyên nhân 

Phần lớn người dân đi làm ăn xa nên công tác triệu tập, họp dân rất khó khăn, 

phải tổ chức nhiều lần.  

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đến nay 

đều được các ban ngành phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, mặc dù đã được 

các cơ quan chuyên môn, các ngành phối hợp thực hiện, giải quyết.  

Dự báo trong thời gian đến trên địa bàn xã, tình tình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của công dân có khả năng diễn biến phức tạp.  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG KỲ 

TIẾP THEO 

- Ưu tiên sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để công tác xác minh các đơn thư được 

tiến hành đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, góp phần giải quyết nhanh 

chóng các đơn thư.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết, hiểu và chấp hành 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường 

công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các đơn thư của công dân 

kịp thời và hiệu quả. 

- Tăng cường công tác hòa giải của các Tổ hòa giải ở cơ sở, để giảm tình trạng 

khiếu kiện vượt cấp, gây quá tải trong việc tiếp nhận và xử lý đơn ở xã. 

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị trong quý III và 09 tháng năm 2024 của UBND xã Sơn 

Thượng./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- UBND huyện (B/c); 

- Thanh tra huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 
- CT, các PCT. UBND xã; 

- MT, các TCCT-XH xã; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: VT, THSangVP. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Cư 
 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                               Biểu số: 01/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ T  IẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT 

Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng               Biểu số: 02/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN QUA TIẾP CÔNG DÂN 

Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                               Biểu số: 01/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN 

Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                                   Biểu số: 02/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

 Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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ứ
n

g
 t

ê
n

 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 

tê
n

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ê
n

 

T
ổ

n
g
 

Đ
ơ

n
 k

ỳ
 t

r
ư

ớ
c
 c

h
u

y
ể
n

 s
a

n
g

 

Đ
ơ

n
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g
 k

ỳ
 

S
ố

 đ
ơ

n
 

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 

Lĩnh vực hành chính 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

tư
 p

h
á

p
 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

Đ
ả

n
g

, 
đ

o
à

n
 t

h
ể
 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

k
h

á
c 

Đã được giải 

quyết 

Đ
a

n
g

 g
iả

i 
q

u
y

ế
t 

C
h

ư
a

 g
iả

i 
q

u
y

ế
t 

Vụ việc thuộc 

thẩm quyền 

Vụ việc không thuộc 

thẩm quyền 

T
ổ

n
g
 

C
h

ế
 đ

ộ
, 
c
h

ín
h

 

sá
c
h

 

Đ
ấ

t 
đ

a
i,

 n
h

à
 c

ử
a
 

K
h

á
c 

 L
ầ

n
 đ

ầ
u

 

L
ầ

n
 2

 

Đ
ã

 c
ó

 b
ả

n
 á

n
 c

ủ
a

 

tò
a
 

T
ổ

n
g
 

L
ầ

n
 đ

ầ
u

 

L
ầ

n
 2

 

T
ổ

n
g
 

H
ư

ớ
n

g
 d

ẫ
n

 

C
h

u
y

ển
 đ

ơ
n

 

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

UBND 

xã Sơn 

Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                                 Biểu số: 03/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO 

 Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 

                                                                      

S
T

T
 

Đ
ơ

n
 v

ị 

T
ổ

n
g

 s
ố

 đ
ơ

n
 

Đơn kỳ trước 

chuyển sang 

Đơn tiếp 

nhận trong 

kỳ 

Đơn đã xử lý 

Đủ điều 

kiện xử 

lý 

Phân loại vụ việc theo nội dung 
Phân loại vụ việc theo 

tình trạng giải quyết 
Kết quả xử lý 

S
ố

 v
ă

n
 b

ả
n

 p
h

ú
c 

đ
á
p

  
n

h
ậ
n

 đ
ư

ợ
c 

d
o

 

ch
u

y
ển

 đ
ơ

n
 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên
 

Đ
ơ

n
 k

h
á

c 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên
 

Đ
ơ

n
 k

h
á

c 

T
ổ

n
g
 

Đ
ơ

n
 k

ỳ
 t

rư
ớ

c 
ch

u
y

ển
 s

a
n

g
 

Đ
ơ

n
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g

 k
ỳ

 

S
ố

 đ
ơ

n
 

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 

Lĩnh vực hành chính 

T
h

a
m

 n
h

ũ
n

g
 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

T
ư

 p
h

á
p

 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

Đ
ả

n
g

, 
đ

o
à
n

 t
h

ể 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

k
h

á
c 

C
h

ư
a

 g
iả

i 
q

u
y

ết
, 
tr

o
n

g
 h

ạ
n

 

Đ
a

n
g

 g
iả

i 
q

u
y

ết
 

Tố cáo tiếp 

Vụ việc 

thuộc thẩm 

quyền 

Vụ việc không 

thuộc thẩm quyền 

T
ổ

n
g

 c
ộ

n
g
 

C
h

ế 
đ

ộ
, 

ch
ín

h
 s

á
ch

 

Đ
ấ

t 
đ

a
i,

 n
h

à
 c

ử
a

 

C
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 c
ô

n
g

 v
ụ

 

K
h

á
c 

Q
u

á
 t

h
ờ

i 
h

ạ
n

 c
h

ư
a

 g
iả

i 

q
u

y
ết

 

Đ
ã

 c
ó

 k
ết

 l
u

ậ
n

 g
iả

i 

q
u

y
ết

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ố

 c
á

o
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
ố

 c
á

o
 t

iế
p

 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

H
ư

ớ
n

g
 d

ẫ
n

 

C
h

u
y

ển
 đ

ơ
n

 

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 
q

u
y

ết
 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
2

8 

2

9 
30 31 32 33 

1 

UBND  

xã Sơn 

Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND xã Sơn Thượng                                 Biểu số: 04/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

 Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
 

Đơn vị 

Tổng 

số 

đơn 

Đơn kỳ trước 

chuyển sang 

Đơn tiếp nhận 

đơn trong kỳ  

Đã xử lý trong 

kỳ 

Đủ điều 

kiện xử lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc theo 

tình trạng giải quyết 
Kết quả xử lý  

Số văn 

bản 

phúc 

đáp  

nhận 

được do 

chuyển 

đơn 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

  
 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g
 t

ên
 

Đ
ơ

n
 k

h
ác

 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

  
 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g
 t

ên
 

Đ
ơ

n
 k

h
ác

 

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Đ
ơ

n
 k

ỳ
 t

rư
ớ

c 
ch

u
y

ển
 

sa
n

g
 

Đ
ơ

n
 t

iế
p
 n

h
ận

 t
ro

n
g

 k
ỳ

  

S
ố

 đ
ơ

n
 

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 

C
h

ế 
đ

ộ
, 

ch
ín

h
 s

ác
h

 

Đ
ất

 đ
ai

 

T
ư

 p
h

áp
 

 K
h

ác
 

 Đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 
q
u

y
ết

 

Đ
an

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 

 C
h

ư
a 

đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 
q
u

y
ết

 

V
ụ

 v
iệ

c 
th

u
ộ

c 
th

ẩm
 

q
u

y
ền

 

Vụ việc không 

thuộc thẩm quyền 

T
ổ

n
g

 s
ố

  

C
h

u
y

ển
 đ

ơ
n

 

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 

UBND xã 

Sơn 

Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND xã Sơn Thượng                               Biểu số: 01/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT 

Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
                                                              

S
T

T
 

Đ
ơ

n
 v

ị 

T
ổ

n
g

 s
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ế
p

 

T
ổ

n
g

 s
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c
 t

iế
p

 

T
ổ

n
g

 s
ố

 v
ụ

 v
iệ

c
 t

iế
p

 
Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng 

S
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ế
p

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c
 t

iế
p

 

Số vụ việc 
Trong đó đoàn 

đông người 
Thủ trưởng tiếp 

S
ố

 k
ỳ

 t
iế

p
 

S
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ếp

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp
 

Ủy quyền tiếp 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ầ
n

 

S
ố

 đ
o

à
n

 đ
ư

ợ
c
 t

iế
p

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c
 t

iế
p

 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ầ
n

 

S
ố

 k
ỳ

 t
iế

p
 

S
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ế
p

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c
 t

iế
p

 

Số vụ 

việc 

Trong đó đoàn đông 

người 
Số vụ việc 

Trong đó đoàn đông 

người 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ầ
n

 

S
ố

 đ
o

à
n

 đ
ư

ợ
c
 

ti
ế
p

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c
 

ti
ế
p

 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ầ
n

 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 

lầ
n

 

S
ố

 đ
o

à
n

 

đ
ư

ợ
c 

ti
ếp

 

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 

đ
ư

ợ
c 

ti
ếp

 

T
iế

p
 l

ầ
n

 đ
ầ

u
 

T
iế

p
 n

h
iề

u
 

lầ
n

 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 

UBND 

xã Sơn 

Thượng 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng               Biểu số: 02/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN QUA TIẾP CÔNG DÂN 

Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 

                                      

STT Đơn vị 

Tổng số 

đơn nhận 

được qua 

tiếp công 

dân 

Phân loại theo nội dung Phân loại theo thẩm quyền 

Số văn 

bản phúc 

đáp nhận 

được do 

chuyển 

đơn 

Ghi 

chú 
Tổng số 

vụ việc 

được 

tiếp 

Khiếu nại Tố cáo 
Phản ánh kiến 

nghị 

Thuộc thẩm 

quyền 
Không thuộc thẩm quyền 

Số 

đơn 

Số vụ 

việc 

Số 

đơn 

Số vụ 

việc 
Số đơn 

Số vụ 

việc 
Số đơn 

Số vụ 

việc 
Số đơn 

Số vụ việc 

Tổng 
Hướng 

dẫn 

Chuyển 

đơn 

Đôn 

đốc giải 

quyết 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
UBND xã 

Sơn Thượng 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                               Biểu số: 01/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN 

Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 

                                                        

STT Đơn vị 

Tổng 

số 

đơn 

Kỳ trước 

chuyển sang 

Tiếp nhận trong 

kỳ 

S
ố

 đ
ơ

n
 đ

ã
 x

ử
 l

ý
 

Đủ điều 

kiện xử 

lý 

Phân loại đơn 

theo nội dung 

Phân loại đơn theo 

tình trạng giải 

quyết 

Kết quả xử lý đơn 

Số văn 

bản phúc 

đáp  nhận 

được do 

chuyển 

đơn 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên
 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

 

Đ
ơ

n
 k

h
á

c 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên
  

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

 

Đ
ơ

n
 k

h
á

c 

S
ố

 đ
ơ

n
 

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 

K
h

iế
u

 n
ạ

i 

T
ố

 c
á

o
 

K
iế

n
 n

g
h

ị,
 p

h
ả

n
 

á
n

h
 

Đã giải 

quyết 

Đ
a

n
g

 g
iả

i 
q

u
y

ết
 

C
h

ư
a

 g
iả

i 
q

u
y

ết
 

Đơn thuộc thẩm quyền 
Đơn không thuộc thuộc 

quyền 

L
ầ

n
 đ

ầ
u

 

N
h

iề
u

 l
ầ

n
 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

K
h

iế
u

 n
ạ

i 

T
ố

 c
á

o
 

K
iế

n
 n

g
h

ị,
 

p
h

ả
n

 á
n

h
 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

H
ư

ớ
n

g
 d

ẫ
n

 

C
h

u
y

ển
 

đ
ơ

n
 

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

UBND 

xã Sơn 

Thượng 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                                   Biểu số: 02/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

 Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 

                                                                

S
T

T
 

Đ
ơ

n
 v

ị 

T
ổ

n
g

 s
ố

 đ
ơ

n
 

Đơn kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Đơn tiếp 

nhận 

trong kỳ 

Đơn đã xử lý 

Đủ điều 

kiện xử 

lý 

Phân loại vụ việc theo nội dung 
Phân loại vụ việc theo tình 

trạng giải quyết 
Kết quả xử lý 

Số văn 

bản 

phúc 

đáp  

nhận 

được do 

chuyển 

đơn 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 

tê
n

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ê
n

 

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 

tê
n

 

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ê
n

 

T
ổ

n
g
 

Đ
ơ

n
 k

ỳ
 t

r
ư

ớ
c
 c

h
u

y
ể
n

 s
a

n
g

 

Đ
ơ

n
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g
 k

ỳ
 

S
ố

 đ
ơ

n
 

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 

Lĩnh vực hành chính 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

tư
 p

h
á

p
 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

Đ
ả

n
g

, 
đ

o
à

n
 t

h
ể
 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

k
h

á
c 

Đã được giải 

quyết 

Đ
a

n
g

 g
iả

i 
q

u
y

ế
t 

C
h

ư
a

 g
iả

i 
q

u
y

ế
t 

Vụ việc thuộc 

thẩm quyền 

Vụ việc không thuộc 

thẩm quyền 

T
ổ

n
g
 

C
h

ế
 đ

ộ
, 
c
h

ín
h

 

sá
c
h

 

Đ
ấ

t 
đ

a
i,

 n
h

à
 c

ử
a
 

K
h

á
c 

 L
ầ

n
 đ

ầ
u

 

L
ầ

n
 2

 

Đ
ã

 c
ó

 b
ả

n
 á

n
 c

ủ
a

 

tò
a
 

T
ổ

n
g
 

L
ầ

n
 đ

ầ
u

 

L
ầ

n
 2

 

T
ổ

n
g
 

H
ư

ớ
n

g
 d

ẫ
n

 

C
h

u
y

ển
 đ

ơ
n

 

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

 

  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

UBND 

xã Sơn 

Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

UBND xã Sơn Thượng                                 Biểu số: 03/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO 

 Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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  MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
2

8 

2

9 
30 31 32 33 

1 

UBND  

xã Sơn 

Thượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND xã Sơn Thượng                                 Biểu số: 04/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

 Kỳ báo cáo: 09 tháng năm 2024 

Số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024 

(Kèm theo Báo cáo số:199 /BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Sơn Thượng) 
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MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 

UBND xã 

Sơn 

Thượng 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
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